
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 83/11, Đường D, Tổ 11, Khu phố 12, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

100.000.000 VNĐ

17/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SWAN SPA

3703114849

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán thiết bị, dụng cụ y tế

4659

4. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610(Chính)

5. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: Chăm sóc da

9631

6. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ spa, phun xăm thẩm mỹ, massage mặt, 
MESO-PRP, chăm sóc da, làm đẹp, xóa hình xăm

9639

7. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.

4789

8. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SWAN SPA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SWAN SPA COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SWAN SPA

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0937 921 089
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1THẠCH THỊ 
CẨM CHI

Việt 
Nam

Tổ 5, Khu phố Khánh 
Hội, Phường Tân 
Phước Khánh, Thị xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

40.000.000 40,000 094192018043

2ĐOÀN THỊ 
CẨM VÂN

Việt 
Nam

880/1, Tổ 1, Khu phố 
1, Phường Định Hòa, 
Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

30.000.000 30,000 074192007717

3VÕ THỊ KIM 
NGÂN

Việt 
Nam

284, Tổ 9, Khu phố 2, 
Phường Hiệp An, 
Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

30.000.000 30,000 074191002811

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       074191002811
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 284, Tổ 9, Khu phố 2, Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 284, Tổ 9, Khu phố 2, Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   VÕ THỊ KIM NGÂN Nữ

29/06/1991 Kinh Việt Nam

29/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Phó Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       074192007717
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 880/1, Tổ 1, Khu phố 1, Phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 880/1, Tổ 1, Khu phố 1, Phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN THỊ CẨM VÂN Nữ

30/09/1992 Kinh Việt Nam

13/01/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Phó Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       094192018043
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 5, Khu phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân 
Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 5, Khu phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân 
Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   THẠCH THỊ CẨM CHI Nữ

18/06/1992 Kinh Việt Nam

17/08/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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